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001 An Dương Kỳ Nam 23/11/2005 26B Bà Triệu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K02/24 A1 SH lại (L+H) 001205069022 

002 An Nguyễn Khánh Nam 06/12/2005 4 Ngõ 40/64 Võ Thị Sáu, P. Thanh 

Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015682 

003 An Trần Minh Nam 10/01/2006 2 Ngách 28 Ngõ 185 Minh Khai, P. 

Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206040800 

004 An Trương Thanh Nam 20/01/2005 18 Ngách 119 Ngõ 68 Tổ 9, P. Quan 

Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001709 

005 Anh Đỗ Minh Nữ 19/10/2005 1009 Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014928 

006 Anh Hoàng Duy Nam 27/04/2005 17F Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K35/23 A1 SH lại TH 001205004958 

007 Anh Lương Phương Nữ 22/05/2003 544 E2, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X B1 011232066229 07/12/2023 A1K03/24 A1 Sát hạch H 001303013043 

008 Anh Nguyễn Ngọc Nữ 11/05/1993 12 Tràng Tiền, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193045522 

009 Anh Nguyễn Nguyệt Nữ 21/10/2004 Tổ 11, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K53/23 A1 SH lại TH 001304030953 

010 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 09/01/2004 Tổ 12, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304017170 

011 Anh Nguyễn Việt Nam 03/12/2003 319 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K56/23 A1 SH lại TH 001203026025 
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012 Anh Phạm Minh Nữ 20/11/2000 639 Hồng Hà, P. Chương Dương, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K56/23 A1 SH lại TH 001300039171 

013 Anh Phạm Minh Nữ 04/12/2005 P703 N02 CC QĐ K35 Tân Mai, P. 

Tương Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305000301 

014 Anh Phạm Tuấn Nam 12/03/2002 Đại Cầu, X. Tiên Tân, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X B2 350226002796 24/05/2022 A1K03/24 A1 Sát hạch H 035202003702 

015 Anh Tô Vân Nữ 25/04/2004 Khu 4, X. Lang Sơn, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304001270 

016 Anh Vũ Minh Nữ 18/12/2004 CH510A C1 TT UBKHNN, P. Láng Hạ, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304040204 

017 Ánh Đỗ Ngọc Nữ 19/02/2004 Trung Hòa, X. Thụy Lôi, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304001741 

018 Ánh Trần Thị Ngọc Nữ 09/10/2002 Phong Tĩnh, X. Gia Phong, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302000092 

019 Bách Nguyễn Tùng Nam 12/12/2005 34C2 Ngõ Giếng Mứt, P. Trương Định, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205055554 

020 Bằng Nguyễn Nhật Nam 03/11/2005 197 La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025723 

021 Châm Nguyễn Thế Nam 25/01/2002 Làng Mỏ, X. Gia Lộc, H. Chi Lăng, T. 

Lạng Sơn 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 082354772 

022 Chung Nguyễn Đình Nam 18/05/2003 Lương Ngọc, X. Thúc Kháng, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203002295 

023 Đạt Nguyễn Viết Nam 19/01/2006 109 B5 Ngõ 1, P. Khâm Thiên, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206001160 

024 Diệp Phạm Thị Khánh Nữ 18/11/2002 Đội 1 Ba Hạ, X. Hoàng Nam, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302001113 

025 Diệp Trần Mỹ Nữ 21/05/2005 Xuân Phong, X. Giao Xuân, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305005891 

026 Diệp Vũ Hoàng Ngọc Nữ 27/02/2005 Số 4N5 Ngõ 90 Nguyễn Tuân, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K01/24 A1 SH lại (L+H) 027305000088 
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027 Định Phạm Văn Nam 31/10/2005 Đội 3 Lê Xá, X. Lê Thanh, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033206 

028 Dư Trần Khánh Nam 16/09/2003 Dục Nội, X. Việt Hùng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203021433 

029 Dũng Đặng Gia Nam 08/07/1971 CH49B Nhà A1 TT 128C Đại La, P. 

Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X B2 010141058417 28/08/2014 A1K03/24 A1 Sát hạch H 001071011585 

030 Dũng Lê Anh Nam 02/07/2003 Tổ 16, P. Đồng Mai, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203006332 

031 Dũng Nguyễn Thành Nam 04/11/2005 Thanh Phần, X. Thái Hà, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010788 

032 Duy Đỗ Hà Nam 15/12/2005 Tổ 6, P. Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ, 

T. Điện Biên 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011205000666 

033 Duy Đỗ Thành Nam 31/01/2005 Thôn Bàn Mạch, X. Tân Tiến, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205008937 

034 Duy Lê Anh Nam 16/08/2005 Chúc Lý, X. Ngọc Hòa, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019863 

035 Hà Phạm Minh Nữ 29/06/2000 33 Lương Sử B, P. Văn Chương, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300015268 

036 Hân Lê Nguyễn Bảo Nữ 02/05/2005 26A Hội Vũ, P. Hàng Bông, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lại TH 001305011974 

037 Hân Trịnh Bảo Nữ 11/12/2005 5 Hẻm 165/85/36 Chợ Khâm Thiên, P. 

Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014418 

038 Hằng Đinh Thị Nữ 05/01/1995 Thôn 2, X. Đường Hoa, H. Hải Hà, T. 

Quảng Ninh 
X B1 441230000169 09/01/2023 A1K03/24 A1 Sát hạch H 022195000534 

039 Hằng Đỗ Thị Nữ 10/08/1988 Chcc 3009B Hh02 Ecolakeview, 32 Đại 

Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036188020582 

040 Hằng Ngô Thị Thu Nữ 04/11/2005 Tổ 2, P. Mỹ Độ, TP. Bắc Giang, T. Bắc 

Giang 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305001842 
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041 Hằng Nguyễn Minh Nữ 28/12/2003 1409 Tòa A The Golden Palm 21 Lê 

Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303023318 

042 Hằng Phạm Thị Thu Nữ 09/07/2003 TDP Lâm Thượng, TT. Quất Lâm, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303006870 

043 Hảo Quách Thanh Nữ 11/08/2002 Xóm Cháo, X. Kim Bôi, H. Kim Bôi, T. 

Hòa Bình 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017202003603 

044 Hiền Đặng Trần Thu Nữ 10/11/1998 24Đ/43 Bạch Đằng, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036198010450 

045 Hiệp Giang Thế Nam 11/07/2002 X. Trường Yên, H. Hoa Lư, T. Ninh 

Bình 

X A1K01/24 A1 SH lại (L+H) 037202002846 

046 Hiếu Mai Văn Nam 07/07/2005 Xóm 1 Xuân Dục, X. Xuân Ninh, H. 

Xuân Trường, T. Nam Định 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015100 

047 Hoa Trần Thị Nữ 20/10/2002 Phong Tĩnh, X. Gia Phong, H. Gia Viễn, 

T. Ninh Bình 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302000169 

048 Hòa Nguyễn Đức Nam 08/10/2005 10 E3 Gác 1 TT 8/3, P. Quỳnh Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033411 

049 Hoàng Trần Anh Nam 07/03/1984 105B A2, P. Thành Công, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001084027701 

050 Huế Trần Thị Nữ 17/09/2005 Phương La 1, X. Thái Phương, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305007160 

051 Hùng Dương Tuấn Nam 22/11/2004 Căn C1h, 6 Đội Nhân, P. Vĩnh Phúc, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010238089591 07/12/2023 A1K03/24 A1 Sát hạch H 001204057857 

052 Hương Nguyễn Vân Nữ 08/11/1983 52 Ngõ 12 Đào Tấn, P. Cống Vị, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X B2 011127017752 16/10/2012 A1K03/24 A1 Sát hạch H 001183019739 

053 Huy Bùi Đình Nam 12/12/2003 Tổ 22 (Tổ 49 Mới), P. Vĩnh Tuy, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B2 010229092896 21/07/2022 A1K03/24 A1 Sát hạch H 001203024801 

054 Huy Nguyễn Gia Nam 11/10/2005 139 (Trong Ngõ) Nguyễn Thái Học, P. 

Điện Biên, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006136 

055 Huyền Đỗ Thị Thanh Nữ 18/03/1987 Số 4 Ngõ 331 Nguyễn Khang, Tổ 6, P. 

Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X B1 011183020244 11/05/2018 A1K04/24 A1 Sát hạch H 001187029501 
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056 Huyền Phạm Thị Thu Nữ 01/01/2003 Minh Xuyên, X. Hồng Minh, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303007274 

057 Huyền Tạ Thị Thu Nữ 06/07/1983 197 La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001183013407 

058 Khanh Ngô Quang Nam 10/02/2004 Thổ Hà, X. Vân Hà, H. Việt Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024204006381 

059 Khánh Bùi Nam Nam 11/06/2004 CH 620 T18 KĐT Vinhomes Times 

City, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002919 

060 Khánh Đinh Công Nam 03/08/2003 Đồng Xuân, X. Nhữ Khê, H. Yên Sơn, 

T. Tuyên Quang 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008203004510 

061 Khoa Nguyễn Hữu Đăng Nam 13/11/2005 Chúc Đồng 2, X. Thụy Hương, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205049129 

062 Kiên Nguyễn Đình Nam 13/12/2005 TDP Trung 6, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027880 

063 Kiên Nguyễn Trung Nam 21/10/2005 Liên Phú 3, X. Thống Nhất, H. Lạc 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017205009936 

064 Kiên Trần Trung Nam 27/09/2005 Tổ 17, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lại TH 001205016832 

065 Kiên Trịnh Long Nam 28/12/2005 A4 P4 Tổ 74 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015992 

066 Lâm Đinh Tùng Nam 06/03/2005 Dinh Phượng, X. Nghĩa Xuân, H. Quỳ 

Hợp, T. Nghệ An 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205020184 

067 Lâm Dương Tùng Nam 18/04/2005 Nội Hoàng Tây, P. Hoàng Quế, TX. 

Đông Triều, T. Quảng Ninh 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022205002407 

068 Lâm Phạm Sơn Nam 10/12/2005 12 Ngách 31/28 Nguyễn Cao, P. Đống 

Mác, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014873 

069 Linh Đỗ Khánh Nữ 18/08/2005 128 Nhuệ Giang, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305023484 

070 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 16/01/2000 Tân Trường, X. Thụy Tân, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300009641 
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071 Linh Nguyễn Thùy Nữ 29/04/2001 Thôn 2, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301023095 

072 Linh Trần Yến Nữ 20/02/2005 Kiến Thịnh 1, X. Chấn Thịnh, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015305007308 

073 Mai Hoàng Ngọc Nữ 10/12/2003 Khối Huổi Củ, TT. Tuần Giáo, H. Tuần 

Giáo, T. Điện Biên 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303000118 

074 Mạnh Đỗ Đức Nam 20/02/2005 35 Phương Liệt, P. Phương Liệt, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019612 

075 Mạnh Nguyễn Trọng Nam 17/12/1994 Khối Yên Hòa, P. Hà Huy Tập, TP. 

Vinh, T. Nghệ An 

X B1 010235093773 19/12/2023 A1K04/24 A1 Sát hạch H 040094031611 

076 Minh Lý Nhật Nam 04/05/2005 38 Hàng Giầy, P. Hàng Buồm, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K29/23 A1 SH lại TH 001205006835 

077 Minh Nguyễn Hoàng Nam 11/07/2005 Vạn Lộc, X. Xuân Canh, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lại TH 001205006151 

078 Minh Nguyễn Quang Nam 23/08/2005 Vĩnh Lộc 2, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205044700 

079 Minh Nguyễn Thu Nguyệt Nữ 22/06/2005 Tổ 11, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội 
X A1K49/23 A1 SH lại (L+H) 001305003739 

080 Minh Phạm Nhật Nam 07/09/2004 16 Ngô Quyền, P. Quang Trung, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X B2 010234087085 28/11/2023 A1K03/24 A1 Sát hạch H 001204008016 

081 Minh Vũ Hồng Nam 14/02/1989 Xóm 34, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K53/23 A1 SH lại (L+H) 036089006544 

082 My Bùi Diệu Nữ 09/10/2004 TDP Số 3 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304019801 

083 My Nguyễn Lê Trà Nữ 21/06/2004 CH705 Nhà HH2 Khu ĐTM Yên Hòa, 

P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X B2 991237001796 23/08/2023 A1K03/24 A1 Sát hạch H 001304023444 

084 My Nguyễn Trà Nữ 19/10/2005 36 Ngõ Thái Lợi, P. Bạch Mai, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305009100 

085 My Phạm Khánh Nữ 09/01/2004 TDP Xuân Lộc 3, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304009794 
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086 Nam Nguyễn Sơn Nam 21/12/2004 Cấn Thượng, X. Cấn Hữu, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X B2 010239089538 07/12/2023 A1K04/24 A1 Sát hạch H 001204037062 

087 Nam Phạm Hải Nam 10/10/1999 11B Tông Đản, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099038142 

088 Nga Nguyễn Thị Nữ 10/11/1977 An Điệp, X. Tứ Cường, H. Thanh Miện, 

T. Hải Dương 
X B1 301111301308 01/11/2011 A1K04/24 A1 Sát hạch H 030177010036 

089 Nga Phạm Thị Nữ 11/07/1999 Đồng Yên, X. Yên Lạc, H. Như Thanh, 

T. Thanh Hóa 

X B2 011212023372 01/04/2021 A1K04/24 A1 Sát hạch H 038199002286 

090 Nghiệm Võ Quốc Nam 28/12/1996 Thuần Chân, X. Thuần Thiện, H. Can 

Lộc, T. Hà Tĩnh 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042096016174 

091 Ngọc Ngô Thị Ánh Nữ 03/03/2005 Xóm Chợ, TT. Mường Khương, H. 

Mường Khương, T. Lào Cai 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305008195 

092 Nguyên Ngô Thảo Nữ 18/02/2002 Khu Cây Hồng, TT. Chi Lăng, H. Chi 

Lăng, T. Lạng Sơn 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302004512 

093 Nhung Đặng Hồng Nữ 04/09/2004 Khu Thống Nhất, X. Mạn Lạn, H. 

Thanh Ba, T. Phú Thọ 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304000353 

094 Nhung Nguyễn Thị Nữ 06/12/2004 Trà La, X. Hoằng Xuân, H. Hoằng Hóa, 

T. Thanh Hóa 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304022126 

095 Nhung Quách Kim Nữ 03/02/2005 Thắng Lợi, X. An Bình, H. Lạc Thủy, T. 

Hòa Bình 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017305007533 

096 Phong Nguyễn Hùng Nam 01/05/1964 P47 B13 TT Kim Liên, P. Kim Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 010996000296 15/01/1999 A1K04/24 A1 Sát hạch H 001064003316 

097 Phước Lâm Minh Nam 01/02/1972 Số 14 Ngõ 172 Ngọc Hồi, TT. Văn 

Điển, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X B2 010093005189 15/01/2009 A1K03/24 A1 Sát hạch H 051072000010 

098 Phương Hoàng Mai Nữ 20/11/2002 Pác Ái, X. Quảng Hưng, H. Quảng 

Uyên, T. Cao Bằng 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004302005529 

099 Phương Nguyễn Hà Nữ 23/11/2003 Tổ 4, TT. Việt Quang, H. Bắc Quang, T. 

Hà Giang 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002303000207 

100 Phương Nguyễn Thị Thanh Nữ 23/08/2002 Văn Lội, X. Tam Đồng, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302021377 

101 Phương Trần Đỗ Việt Nữ 30/10/2005 P410a Tầng 4 Nhà C5, P. Nghĩa Tân, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K52/23 A1 SH lại TH 017305009670 
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102 Quân Đỗ Trung Nam 22/10/2005 493 D5, P. Tân Mai, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015653 

103 Quân Nguyễn Minh Nam 22/04/2005 43 A1 TT Nguyễn Công Trứ, P. Phố 

Huế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K35/23 A1 SH lại TH 001205004886 

104 Quân Vũ Văn Nam 20/06/2005 Cầu Vải, X. Mậu Đông, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205001758 

105 Quí Lê Xuân Nam 17/05/2003 Hoàng Dương, X. Sơn Công, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K48/23 A1 SH lại (L+H) 001203048879 

106 Quyền Phạm Năng Nam 25/07/2002 Xóm 8, X. Đại Tập, H. Khóai Châu, T. 

Hưng Yên 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033202001189 

107 Quyền Phạm Văn Nam 23/04/2000 Tân Thành, X. Xuân Thiên, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X B2 010213033599 24/03/2021 A1K03/24 A1 Sát hạch H 038200003685 

108 Quyết Ngô Xuân Nam 10/06/1992 Thôn Hà, X. Việt Tiến, H. Việt Yên, T. 

Bắc Giang 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024092005893 

109 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 20/10/2002 Mỹ Tiến, X. Thanh Mỹ, H. Thanh 

Chương, T. Nghệ An 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040302020638 

110 Quỳnh Trần Thị Nữ 02/05/2002 Đồng Kỷ, X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302006871 

111 Sơn Bùi Đức Nam 05/01/1998 Kinh Nậu, X. Đông Kinh, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034098001187 

112 Sơn Đặng Thanh Nam 10/07/2003 P402 Nhà A1 TT 128C Đại La, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203035227 

113 Sơn Đỗ Hoàng Nam 17/04/2003 Tổ 37, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K53/23 A1 SH lại TH 001203000958 

114 Tài Trịnh Bảo Nam 11/06/1977 Đông Thịnh 7, P. Mỹ Phước, TP. Long 

Xuyên, T. An Giang 
X C 890072001773 29/09/2007 A1K03/24 A1 Sát hạch H 089077003082 

115 Tâm Hà Thanh Nữ 14/04/2005 Bản Đỏ, X. Phú Thanh, H. Quan Hóa, T. 

Thanh Hóa 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305027332 

116 Tấp Phùng Văn Nam 25/05/1981 Thống Nhất, X. Sơn Đông, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001081010457 
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117 Thắm Ngô Thị Hồng Nữ 21/11/2003 P. Mỹ Độ, TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303005223 

118 Thắng Vũ Chiến Nam 26/11/1980 39 Ngách 180/84 Nguyễn Lương Bằng, 

P. Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001080007493 

119 Thanh Lê Thị Nữ 03/08/1999 Thôn 6, X. Đông Minh, H. Đông Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199022731 

120 Thịnh Đào Đình Nam 06/12/2005 X. Thuần Hưng, H. Khóai Châu, T. 

Hưng Yên 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033205006946 

121 Thơ Đinh Khánh Nữ 26/06/1990 5 Dãy 6 132 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B1 271230031533 23/10/2023 A1K03/24 A1 Sát hạch H 022190000322 

122 Thơ Lưu Thị Quỳnh Nữ 05/09/2005 Tổ 2, TT. Mèo Vạc, H. Mèo Vạc, T. Hà 

Giang 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305002742 

123 Thu Hồ Thị Nữ 20/05/1998 Tiến Đức, X. Hoằng Châu, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 04019800187 

124 Thu Lê Thị Hoài Nữ 10/04/2002 31 Ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, P. Lê 

Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B2 991223002963 30/06/2022 A1K04/24 A1 Sát hạch H 001302024305 

125 Thu Nguyễn Thị Nữ 20/01/2004 Xóm 7, X. Khánh Hội, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304005229 

126 Thư Đỗ Anh Nữ 02/12/2001 26 Ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch, P. 

Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K01/24 A1 SH lại TH 001301017453 

127 Thuận Bùi Minh Nữ 23/12/2000 Xóm Bằng, X. Tây Phong, H. Cao 

Phong, T. Hòa Bình 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017300000718 

128 Thúy Lò Thị Nữ 01/01/2004 Bản Pá Ngam 1, X. Núa Ngam, H. Điện 

Biên, T. Điện Biên 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011304002878 

129 Thủy Lê Thu Nữ 07/10/2003 Nguyễn Giáo, P. Đồng Nguyên, TP. Từ 

Sơn, T. Bắc Ninh 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303001267 

130 Tiệp Nguyễn Phúc Nam 12/12/2005 CH1920 CT12B Kim Văn Kim Lũ, P. 

Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015224 
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131 Toàn Đoàn Đăng Nam 04/11/2005 Xóm 1, X. Diễn Trung, H. Diễn Châu, 

T. Nghệ An 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205011560 

132 Toản Trần Đức Nam 22/11/2005 Tân Phú, X. Bạch Long, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015810 

133 Trâm Lã Thị Nữ 21/10/1997 Thôn Trung, X. Đông Sơn, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034197003952 

134 Trang Lý Thị Kiều Nữ 26/05/2005 Thái Khê, X. Cấn Hữu, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K52/23 A1 SH lại (L+H) 001305036996 

135 Trang Trần Thị Huyền Nữ 07/10/2003 Xóm 10, X. Phúc Thắng, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303000382 

136 Trinh Nguyễn Hạnh Nữ 22/07/1996 Tổ 5, TT. Kỳ Sơn, H. Kỳ Sơn, T. Hòa 

Bình 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017196002588 

137 Trúc Nguyễn Thị Thanh Nữ 04/09/2002 Cụm 5, X. Tân Hưng, H. Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031302008996 

138 Trường Võ Xuân Nam 13/04/2005 Tổ DP 2, TT. Na Hang, H. Na Hang, T. 

Tuyên Quang 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205009103 

139 Tú Ngô Anh Nam 06/11/2005 Cây Hồng, TT. Chi Lăng, H. Chi Lăng, 

T. Lạng Sơn 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205000323 

140 Tuấn Đặng Anh Nam 19/10/2005 Tân Trung, X. Quang Sơn, TP. Tam 

Điệp, T. Ninh Bình 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004082 

141 Tuấn Nguyễn Đắc Nam 04/08/2005 Thôn Thượng, X. Thanh Liệt, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015115 

142 Tùng Nguyễn Minh Nam 30/10/2004 49 Ngõ 99/110 Định Công Hạ, P. Định 

Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K51/23 A1 SH lại TH 038204011761 

143 Tùy Phan Lạc Nam 01/05/2005 Khu Minh Hòa, TT. Chi Lăng, H. Chi 

Lăng, T. Lạng Sơn 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205000301 

144 Tuyền Nguyễn Thị Thanh Nữ 13/09/2004 Khu 19, X. Xuân áng, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304012774 

145 Uyên Trần Thị Tú Nữ 10/04/2004 An Đinh, X. Thống Nhất, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 
X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304010361 

146 Vân Đỗ Thảo Nữ 04/04/2004 Tổ DP 6, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011922 
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147 Vân Lê Hồng Nữ 26/11/2000 2 Ngách 82 Ngõ 459 Bạch Mai, P. Bạch 

Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K03/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300010954 

148 Vân Nguyễn Thị Hải Nữ 05/11/2002 TDP Tân Xuân, TT. Xuân Mai, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X B1 171236222222 21/09/2023 A1K52/23 A1 SH lại TH 001302032470 

149 Vĩ Nguyễn Thành Nam 30/08/2005 Tân Trung, X. Quang Sơn, TP. Tam 

Điệp, T. Ninh Bình 

X A1K04/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205004079 

150 Vinh Hoàng Văn Nam 19/09/1990 Xóm Pù Mô, X. Sơn Lộ, H. Bảo Lạc, T. 

Cao Bằng 

X A1K02/24 A1 SH lại (L+H) 004090004462 
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